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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 38/2024/HS-ST 

Ngày: 10- 4 - 2024 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Thu Hiền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Bùi Huy Xuân. 

2. Ông Lê Ngọc Phi. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hiệp - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Ông Phan Xuân Lâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

11/2024/TLST-HS ngày 26 tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 25/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 3 năm 2024, đối với: 

1. Bị cáo: Nguyễn Gia H, sinh năm 2004, tại Bến Tre. HKTT và chỗ ở: Số 

B L, Tổ F, Khu phố A, phường T, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề 

nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Nguyễn Huy C, sinh năm 1981, 

Mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1983; Vợ, con: không có; Tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/12/2023 đến ngày 22/12/2023 thì được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biễn tại phiên tòa nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15/12/2023, tại trước cổng N1 thuộc khu phố 

N, thị trấn N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện C bắt quả tang Nguyễn Gia H có hành vi bán hàng cấm (pháo hoa nổ). 

Vật chứng thu giữ gồm:  01 chiếc Balo màu đen hiệu LiLan; 02 hộp giấy; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màu vàng, số Imei: 357305093201350, 

số thuê bao 0357146285; 03 khối hình hộp vuông, nhiều màu ghi chữ nước 
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ngoài kích thước 14x14x10 cm, ký hiệu KS4-3611 H khai nhận là pháo hoa nổ 

loại 36 ống; 02 hộp hình vuông nhiều màu sắc có ghi chữ nước ngoài có kích 

thước 17x17x10 cm, ký hiệu KS4-4911L H khai nhận là pháo hoa nổ loại 49 

ống;  01 bịch nylon trong suốt hàn kìn có chứa các viên dạng hình tròn nhiều 

màu sắc H khai nhận là pháo nổ (dạng pháo banh). 

Quá trình điều tra, Nguyễn Gia H khai nhận: Vào Lúc 16 giờ ngày 15/12/2023, 

H đang làm tại Công ty L tại phường T, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh thì 

Nguyễn Hoàng P (không rõ địa chỉ cụ thể là bạn quen ngoài xã hội của H) nhắn 

tin vào tài khoản M “Dương Hồng H1” của H1 rủ H1 18 giờ đi xuống Vũng Tàu 

lấy pháo hoa để bán cho người mua. Đến khoảng 18 giờ ngày 15/12/2023 P điều 

khiển xe máy hiệu Wave α, màu xanh, không rõ biển số đến nhà H1 tại 2 L, tổ F, 

KP A, phường T, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh chở H1 đi xuống tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. Khoảng 20 giờ 30 phút, P chở H1 đến Trung tâm thương mại K 

gặp một người đàn ông (H1 không biết họ tên, địa chỉ cụ thể). Tại đây, người 

đàn ông đó đưa cho P 03 hộp giấy chứa pháo hoa nổ và một balo màu đen nhãn 

hiệu LiLan bên trong có chứa pháo. P đưa tiền cho người đàn ông nhưng H1 

không biết là đưa bao nhiêu tiền. Sau đó, P quay lại xe máy đưa cho H1 đeo 

chiếc balo màu đen nhãn hiệu LiLan có chứa pháo và 01 hộp giấy bên trong có 

chứa pháo hoa nổ. Còn P thì giữ 02 hộp có chứa pháo hoa nổ. P nói với H1 đem 

giao (bán) cho một người mua tại thị trấn N chiếc balo màu đen nhãn hiệu LiLan 

có chứa pháo và 01 hộp giấy bên trong có chứa pháo hoa nổ với giá 6.000.000 

đồng. Khi tới thị trấn N, P chở H1 đến trước cổng nhà thờ N1 rồi nói với H1 

đứng đợi một chút sẽ có người đến lấy pháo rồi lấy tiền đưa cho P. Khoảng 20 

giờ 45 ngày 15/12/2023 thì H1 bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quả 

tang về hành vi “Buôn bán hàng cấm” là pháo hoa nổ và thu giữ vật chứng như 

vừa nêu trên. 

Tại Bản kết luận giám định số 189/KL-KTHS ngày 20/12/2023 của Phân viện 

khoa học hình sự - Bộ C1 tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

“- 02 khối hình hộp chữ nhật có kích thước 17cmx17cmx10cm, bên ngoài dán 

giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: KS4-4911L, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy 

hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2.3cm và 03 khối hình hộp chữ nhật có kích 

thước 14cmx14cmx10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: KS4-

3611, bên trong mỗi khối có 36 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 

2.3cm đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng 

màu. Tổng khối lượng là 6,5kg. 

- 01 túi nylon chứa các vật hình cầu dạng quả bóng đá, vỏ nhựa, nhiều màu sắc, 

đường kính 2.7cm, một đầu có gắn đoạn dây màu xanh là pháo nổ. Tổng khối 

lượng là 0,5kg.”  

Vật chứng vụ án: 

- 02 khối hình hộp chữ nhật có kích thước 17cmx17cmx10cm, bên ngoài dán 

giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: KS4-4911L, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy 
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hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2.3cm và 03 khối hình hộp chữ nhật có kích 

thước 14cmx14cmx10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: KS4-

3611, bên trong mỗi khối có 36 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 

2.3cm đều là pháo nổ (pháo hoa nổ).  

- 01 túi nylon chứa các vật hình cầu dạng quả bóng đá, vỏ nhựa, nhiều màu sắc, 

đường kính 2.7cm, một đầu có gắn đoạn dây màu xanh là pháo nổ. Cơ quan 

CSĐT Công an huyện C đã chuyển đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh B quản lý để 

bảo đảm việc xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. 

-  02 hộp giấy.  

-  01 chiếc Balo màu đen hiệu LiLan. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màu vàng, số Imei: 

357305093201350, số thuê bao 0357146285. Cơ quan CSĐT Công an huyện C 

chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện C để quản lý. 

 Tại Bản cáo trạng số 25/CT-VKS-CĐ ngày 25 tháng 01 năm 2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức truy tố bị cáo Nguyễn Gia H về tội 

“Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 Bô Luật hình sự. 

          Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo như nội dung bản cáo trạng; đánh giá tính chất mức độ và các tình tiết tăng 

nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.  

Áp dụng các điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, 

Điều 50 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Gia H với mức án từ 12 đến 18 

tháng tù. 

Về vật chứng đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn bộ pháo nổ; 02 hộp giấy và 

balo màu đen hiệu Lilan thu giữ trong vụ án. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone. 

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên; bị cáo 

trình bày bản thân lần đầu tiên phạm tội, đã biết hành vi của mình là sai nên hiện 

nay đã xin việc làm ổn định để trở thành công dân có ích cho xã hội, đề nghị Hội 

đồng xét xử giảm án. 

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
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quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Gia H đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, từ đó Hội đồng xét xử có căn 

cứ xác định vụ án như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15/12/2023, tại trước cổng N1 thuộc khu 

phố N, thị trấn N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện C bắt quả tang Nguyễn Gia H có hành vi buôn bán 6,5 kg pháo 

hoa nổ và 0,5 kg pháo nổ. Do đó hành vi của Nguyễn Gia H phạm tội “Buôn bán 

hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:   

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, 

sản xuất, kinh doanh pháo nổ. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hành vi dân sự, nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị pháp luật 

nghiêm cấm nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố ý thực hiện, nên cần xem 

xét xử phạt bị cáo mức án phù hợp để có tác dụng giáo dục bị cáo ý thức tuân 

theo pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng chống tội phạm chung 

trong xã hội. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 [4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

 [4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên căn cứ điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ Luật hình sự xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[4.3] Xét bị cáo có nhân thân tốt, là lần đầu phạm tội nên có khả năng tự 

cải tạo, đồng thời hiện nay bị cáo cũng đang có việc làm và thu nhập ổn định 

nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà việc áp dụng 

hình phạt tiền đối với bị cáo đủ tác dụng răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở 

thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đồng thời cũng thể hiện tính nhân đạo của 

pháp luật dành cho bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

- 02 khối hình hộp chữ nhật có kích thước 17cmx17cmx10cm, bên ngoài 

dán giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: KS4-4911L, bên trong mỗi khối có 49 ống 

giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2.3cm và 03 khối hình hộp chữ nhật có 

kích thước 14cmx14cmx10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: 
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KS4-3611, bên trong mỗi khối có 36 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường 

kính 2.3cm đều là pháo nổ cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.  

- 01 các vật hình cầu dạng quả bóng đá, vỏ nhựa, nhiều màu sắc, đường 

kính 2.7cm, một đầu có gắn đoạn dây màu xanh được chứa túi nylon là pháo nổ 

nên tích thu tiêu hủy.  

-  02 hộp giấy và 01 chiếc balo màu đen hiệu LiLan Huy sử dụng chứa 

pháo nổ, không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, màu vàng, số Imei: 

357305093201350, có gắn 01 thẻ sim có dãy số seri trên sim: 

8984048000036674223 liên quan đến tội phạm nên tịch thu sung vào ngân sách 

nhà nước. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Gia H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Gia H 120 (Một trăm hai mươi) triệu 

đồng. 

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự tuyên xử:  

2.1 Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 

- 02 khối hình hộp chữ nhật có kích thước 17cmx17cmx10cm, bên ngoài 

dán giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: KS4-4911L, bên trong mỗi khối có 49 ống 

giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2.3cm và 03 khối hình hộp chữ nhật có 

kích thước 14cmx14cmx10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc, có ký hiệu: 

KS4-3611, bên trong mỗi khối có 36 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường 

kính 2.3cm đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Tổng khối lượng là 3,7kg. 

- 01 túi nylon chứa các vật hình cầu dạng quả bóng đá, vỏ nhựa, nhiều 

màu sắc, đường kính 2.7cm, một đầu có gắn đoạn dây màu xanh là pháo nổ. 

Khối lượng là 0,5kg. 

(Các vật chứng trên hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B đang quản lý theo 

Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 22/01/2024) 

-  02 hộp giấy.  

-  01 chiếc Balo màu đen hiệu LiLan. 

2.2. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone XS max, màu vàng, số Imei: 357305093201350, có gắn 01 thẻ sim có 
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dãy số seri trên sim: 8984048000036674223.  

 (Các vật chứng trên hiện Cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Đức đang 

quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/01/2024) 

3. Án phí: Bị cáo Nguyễn Gia H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự 

sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, bị cáo 

có quyền kháng cáo Bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để yêu 

cầu xét xử phúc thẩm. /.   

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Châu Đức; 

- Công an huyện Châu Đức; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- Công an tỉnh BR-VT (PV 06, PC 10) 

- Chi Cục THADS huyện Châu Đức; 

- Bị cáo;  

- Lưu: HS, THAHS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Thu Hiền 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

 

 

  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hiền 
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